
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

Tiếng Anh Quốc Quốc Sương Sương Quốc Huấn Huấn Sương Sương Huấn Quyên Huấn Quyên Huyền Huyền Huấn Huyền Quyên Huyền Sương Quyên Quốc

Tiếng Pháp ThảoP ThảoP Lĩnh Lĩnh Lĩnh Lĩnh ThảoP

Toán Hùng Hùng Hùng Sơn Sơn Thúy Sơn Lan Trâm Sơn Tuấn Trâm Thúy Trâm Thúy Tuấn Hùng Lan Tuấn Lan Tuấn Lan

Vật lý H.Vỹ H.Vỹ H.Vỹ H.Vỹ H.Vỹ Tuyết Tuyết Tuyết Tuyết Tuyết H.Vỹ H.Vỹ Tuyết Tuyết Tuyết Tuyết Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu

Công nghệ Thu ThảoP Dg Hà Thu ThảoP Nga Nga Nga Nga Nga Tường Nga Tường Nga Tường Tường Tường Tường Tường Tường Tường Tường

Ngữ văn Lý Tâm Lý Tâm Dư Hà Chung Dung H.Thanh H.Thanh Dung Dung Chung Chung Dung H.Thanh H.Thanh Dư Hà Dư Hà Lý Tâm Tâm Lý

Lịch sử M.Thanh M.Thanh M.Thanh M.Thanh M.Thanh Th.Lý Đông Th.Lý Th.Lý Th.Lý Th.Lý Thuận Thuận Thuận Thuận Th.Lý Thuận Thuận Thuận Thuận Thuận Thuận

GDCD M.Thanh M.Thanh M.Thanh M.Thanh M.Thanh Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Nhạn Thu Thu Thu Thu Thu Thu

Sinh học ThảoS X.Hà ThảoS ThảoS X.Hà ThảoS ThảoS ThảoS Vân Vân Vân Vân Vân Vân Vân Vân X.Hà X.Hà ThảoS ThảoS X.Hà X.Hà

Hóa học L.Thủy L.Thủy L.Thủy Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh L.Thủy L.Thủy L.Thủy Hạnh

Địa lý Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Thạnh Tân Tân Tân Tân

Thể dục Đ.Linh Đ.Linh Thăng Thăng Thăng Hoàn B.Thủy B.Thủy Hoàn Hoàn B.Thủy B.Thủy B.Thủy Hoàn Hoàn Hoàn B.Thủy Thăng Thăng Thăng B.Thủy B.Thủy

Âm nhạc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc

Mỹ thuật Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà Dg Hà N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ N.Vỹ

Tin học ThảoT ThảoT ThảoT Điệp Điệp ThảoT ThảoT ThảoT ThảoT ThảoT Điệp Điệp Điệp Điệp LinhT LinhT LinhT LinhT LinhT LinhT LinhT LinhT
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K6 K7 K8 K9

1 7h45-8h15

2 8h30-9h00 Anh 6 Sinh 7 Lý 8 Địa 9

3 9h15-9h45 Lý 6 Anh 7 Sinh 8 Sử 9

4 10h00-10h30 Sinh 6 Lý 7 Anh 8 Tin 9

5 14h15-14h45 Toán 7 Pháp 8

6 15h00-15h30 Pháp 7 Toán 8 Toán 9

7 15h35-16h05 Văn 9

1 7h45-8h15 Toán 9

2 8h30-9h00 Toán 6 Địa 7 Hóa 8 Sinh 9

3 9h15-9h45 Địa 6 Toán 7 Địa 8 Hóa 9

4 10h00-10h30 CN 6 Sử 7 Toán 8

5 14h15-14h45 Anh 6 Văn 7

6 15h00-15h30 Văn 6 Anh 7 GDCD 9

7 15h35-16h05 Anh 9

1 7h45-8h15

2 8h30-9h00 Văn 6 Pháp 7 Tin 8 CN 9

3 9h15-9h45 Tin 6 Văn 7 CN 8 Pháp 9

4 10h00-10h30 Pháp 6 Tin 7 Văn 8 Lý 9

5 14h15-14h45 Toán 6

6 15h00-15h30 TD 6 Anh 8 Toán 9

7 15h35-16h05 Toán 8 Văn 9

1 7h45-8h15

2 8h30-9h00 Anh 6 Sinh 7 GDCD 8 Tin 9

3 9h15-9h45 GDCD 6 Anh 7 Sinh 8 Sử 9

4 10h00-10h30 Sinh 6 GDCD 7 Anh 8 Văn 9

5 14h15-14h45 TD 7 Văn 8

6 15h00-15h30 Văn 7 Pháp 8 TD 9

7 15h35-16h05 Anh 9

1 7h45-8h15

2 8h30-9h00 Toán 6 Sử 7 Hóa 8 Văn 9

3 9h15-9h45 CN 6 Toán 7 Sử 8 Hóa 9

4 10h00-10h30 Sử 6 CN 7 Toán 8 Lý 9

5 14h15-14h45 Văn 6 MT 7 TD 8 Anh 9

6 15h00-15h30 MT 6 Toán 7 Văn 8 TD 9

7 15h35-16h05 TD 6 Nhạc 8

1 7h45-8h15 Văn 9

2 8h30-9h00 Văn 6 Địa 7 Tin 8 Sinh 9

3 9h15-9h45 Tin 6 Văn 7 Địa 8 Pháp 9

4 10h00-10h30 Pháp 6 Tin 7 Văn 8

5 14h15-14h45 Nhạc 6 TD 7 MT 8 Toán 9

6 15h00-15h30 Toán 6 Nhạc 7 TD 8 MT 9

7 15h35-16h05

* Các môn có chữ đậm học trực tiếp trên Truyền hình HanoiTV và TRT

Tiết Thời gian
Môn

7
Sáng

Chiều

5
Sáng

Chiều

6
Sáng

Chiều

TKB HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ CỔNG VNPT E-LEARNING 

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 22 THEO PPCT CÓ GIẢM TẢI

(TỪ 13/4/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI)

4
Sáng

Chiều

2
Sáng

Chiều

3
Sáng

Chiều

Thứ Buổi



Toán 6 4 4 Đủ Toán 7 4 4 Đủ Toán 8 4 4 Đủ Toán 9 4 4 Đủ

Lý 6 1 1 Đủ Lý 7 1 1 Đủ Lý 8 1 1 Đủ Lý 9 2 2 Đủ

Văn 6 4 4 Đủ Văn 7 4 4 Đủ Văn 8 4 4 Đủ Văn 9 5 5 Đủ

Sử 6 1 1 Đủ Sử 7 2 2 Đủ Sử 8 1 1 Đủ Sử 9 2 2 Đủ

GDCD 6 1 1 Đủ GDCD 7 1 1 Đủ GDCD 8 1 1 Đủ GDCD 9 1 1 Đủ

Anh 6 3 3 Đủ Anh 7 3 3 Đủ Anh 8 3 3 Đủ Anh 9 3 3 Đủ

Pháp 6 2 2 Đủ Pháp 7 2 2 Đủ Pháp 8 2 2 Đủ Pháp 9 2 2 Đủ

Sinh 6 2 2 Đủ Sinh 7 2 2 Đủ Sinh 8 2 2 Đủ Sinh 9 2 2 Đủ

Hóa 6 Đủ Hóa 7 Đủ Hóa 8 2 2 Đủ Hóa 9 2 2 Đủ

Địa 6 1 1 Đủ Địa 7 2 2 Đủ Địa 8 2 2 Đủ Địa 9 1 1 Đủ

CN 6 2 2 Đủ CN 7 1 1 Đủ CN 8 1 1 Đủ CN 9 1 1 Đủ

Tin 6 2 2 Đủ Tin 7 2 2 Đủ Tin 8 2 2 Đủ Tin 9 2 2 Đủ

MT 6 1 1 Đủ MT 7 1 1 Đủ MT 8 1 1 Đủ MT 9 1 1 Đủ

Nhạc 6 1 1 Đủ Nhạc 7 1 1 Đủ Nhạc 8 1 1 Đủ Nhạc 9 Đủ

TD 6 2 2 Đủ TD 7 2 2 Đủ TD 8 2 2 Đủ TD 9 2 2 Đủ

TC 27 28 29 30

Môn

KIỂM TRA DỮ LIỆU

Ghi 

chú

Số 

tiết
K9Môn

Ghi 

chú

Số 

tiết
K8Môn

Ghi 

chú

Số 

tiết
K7Môn

Ghi 

chú

Số 

tiết
K6



TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY

* GV đăng bài dạy tại cổng VNPT E-Learning bắt đầu tuần 22 đúng theo PPCT 

đã soạn giảm tải (từ 13/4/2020).

* Thời gian bắt đầu trong cấu trình khóa học: ngày Thứ hai lúc 7h30

* Thời gian kết thúc trong cấu trình khóa học: ngày Thứ bảy lúc 18h00.

* Thời gian xem, chấm bài, nhật xét cho HS là Chủ nhật và tuần tiếp theo.

* GVCN cấp TK, MK, file hướng dẫn và thông báo cho HS lớp mình tham gia 

học.

* GVBM soạn bài theo PC của TTCM, tạo nhóm để giúp đỡ HS lớp mình dạy 

theo lịch TKB.

* Các bài đăng tuần trước sẽ bị xóa, GV đăng lại cho đúng theo Thông báo và 

File hướng dẫn.

* Cổng VNPT nhận font Unicode, một số bài không đúng Font, Mã học sinh 

không đọc được, sau khi đăng xong GV kiểm tra lại kỹ.

Phong Điền, ngày 13 tháng 4 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

THÔNG BÁO


